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Kính gửi:   

- Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã: Đức Thọ, Kỳ 

Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh. 

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 08/12/2021 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 18 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 08/12/2021. 

Đề nghị Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên  và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã nêu 

trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành 

thời gian cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND các huyện, thị xã: Đức Thọ, 

Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân, thị xã 

Kỳ Anh  

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số  4832/SYT-NVY ngày 08/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Mã BN 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 

KQXN 

PCR 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa 

phương 
Số điện 

thoại 
Xã Huyện Tỉnh 

1.  Đặng Lê Khánh Thư BN1224168 2015 Nữ 29/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

31.2 

Xe cá 

nhân 
Liên Minh Đức Thọ Hà Tĩnh 0362644181 

2.  Nguyễn Nhã Phương BN1224172 2019 Nữ 29/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

35.1 

Xe cá 

nhân 

Trường 

Sơn 
Đức Thọ Hà Tĩnh 0336673700 

3.  Đoàn Thị Yến Nhi BN1224169 2007 Nữ 29/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

31.4 

Xe cá 

nhân 

Trường 

Sơn 
Đức Thọ Hà Tĩnh 0332243276 

4.  Bùi Thị Đông BN1224175 1977 Nữ 29/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

30.6 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Tiến Kỳ Anh Hà Tĩnh 0333495192 

5.  Đoàn Thị Lan Anh BN1224171 2001 Nữ 29/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Âm 

Tính 

Xe cá 

nhân 

Trường 

Sơn 
Đức Thọ Hà Tĩnh 0365282481 

6.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền 
BN1224174 2006 Nữ 29/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

31.8 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Tiến Kỳ Anh Hà Tĩnh 0333495192 

7.  Lê Thị Thu Thảo BN1197441 1970 Nữ 27/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

34.46 

Xe cá 

nhân 

Trường 

Sơn 
Đức Thọ Hà Tĩnh 0375889873 

8.  Bùi Nguyên Minh BN1168001 2005 Nam 25/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

30.4 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Nam Kỳ Anh Hà Tĩnh 0827549812 

9.  Phạm Thị Vân BN1183454 1982 Nữ 27/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

30.5 

Xe cá 

nhân 
Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh 0376523953 



10.  Trần Thanh Hải BN1183455 1976 Nam 27/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

36.88 

Xe cá 

nhân 
Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh 0376526953 

11.  Phùng Thị Thanh BN1183453 1968 Nữ 27/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

30.74 

Xe cá 

nhân 
Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh 0375889873 

12.  Trần Thế Danh BN1155773 1965 Nam 24/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Âm 

Tính 

Xe cá 

nhân 
Thạch Đài 

Thạch 

Hà 
Hà Tĩnh 0988978722 

13.  Trần Sơn Dương BN1155754 1980 Nam 24/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

32.1 

Xe cá 

nhân 
Thịnh Đán 

Thành 

phố Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 
0978149159 

14.  Trần Thị Lê BN1094584 1989 Nữ 22/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

37.5 

Xe bệnh 

viện 
Xuân Lĩnh 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0859229456 

15.  Hoàng Thị Thạch BN1208431 1969 Nữ 28/11/2021 08/12/2021 

07/12/20

21: Ct 

37.2 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Tân Kỳ Anh Hà Tĩnh 0792331085 

16.  Trần Nam Phong BN1183456 2013 Nam 27/11'2013 08/12/2021 

05/12/20

21: Ct 

33.1 

Xe cá 

nhân 

TT Đức 

Thọ 
Đức Thọ Hà Tĩnh 0376523953 

17.  Lê Thị Thanh Mỹ BN1208440 1988 Nữ 28/11/2021 08/12/2021 

06/12/20

21: Âm 

Tính 

Xe cá 

nhân 
Liên Minh Đức Thọ Hà Tĩnh 0362644181 

18.  Phạm Thu Hoài BN1208434 1991 Nữ 28/11/2021 08/12/2021 

06/12/20

21: Ct 

31.1 

Xe cá 

nhân 

Trường 

Sơn 
Đức Thọ Hà Tĩnh 0336673700 

 

Danh sách này có 18 người./.
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